
TT Nhan đề Tác giả Nhà XB
Năm 

XB
SL

1 100 giáo sư Việt Nam  Hồng Đức 2018 1

2
Bài tập vật lí có nội dung thực tế (theo hướng tiếp 

cận PISA) ở trường trung học phổ thông

Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, Phạm,  

Nghiệp, Nguyễn, Thanh Nga, Lê, 

Thanh Huy, Lê, Minh Quang, 

Nguyễn, Thành Danh 

Đại học Sư phạm 

TP.HCM
2022 3

3 Bài tập vật lý có nội dung thực tế Nguyễn Bảo Hoàng Thanh 2022 1

4
Biểu hiện xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học 

tập của học sinh tiểu học
TS. Lê Mỹ Dung 2023 1

5
Các căn cứ của phong trào yêu nước ở Quảng 

Nam (1885-1916)
Nguyễn, Minh Phương Khoa học xã hội 2022 3

6 Các điều kiện hữu hạn trên vành Trương Công Quỳnh Nxb. Đà Nẵng 2023 48

7 Các phương pháp phân tích Hóa lý
TS. Bùi Xuân Vững (Chủ biên), TS. 

Võ Thắng Nguyên 
2023 1

8 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

TS. Phạm Anh Phương (Chủ biên), 

TS. Trần Văn Hưng, TS. Nguyễn 

Đình Lầu.

2023 1

9 Con lật đật Võ, Văn Minh 
Thông tin và 

Truyền thông
2019 1

10
Công nghệ nuôi cấy tiểu bào tử tạo thể đơn bội ở 

thực vật
Nguyễn Minh Lý 2023 1

11 Công nghệ sinh học thực vật

TS. Võ Châu Tuấn - TS. Trần Quang 

Dần (Đồng chủ biên), ThS. Vũ Đức 

Hoàng

2023 1

12
Công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn 

trường tiểu học

Bùi, Việt Phú,Trần, Xuân Bách,Lê, 

Quang Sơn 

Thông tin và 

Truyền thông
2019 1

13
Công tác xã hội nhóm đối với nữ sinh viên trong 

phòng ngừa quấy rối tình dục
Lê, Thị Lâm 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2021 1

14
Công tác xã hội với người nghiện ma túy, mại 

dâm, HIV/AIDS
TS. Lê Thị Lâm 2023 1

15
Cơ sở toán học của việc dạy học Toán tiểu học 

T1
Hoàng Nam Hải 2023 20

16
Chính sách cấm đạo Thiên Chúa của triều 

Nguyễn (1802-1883) 
TS. Trương Anh Thuận 2023 1

17 Dao động và sóng

TS. Dụng Văn Lữ (Chủ biên), TS. 

Nguyễn Thị Huyền Trang, TS. Lê 

Thị Diệu Hiền, TS. Nguyễn Thị Mỹ 

Đức, TS. Mai Thị Kiều Liên, 

PGS.TS. Đặng Ngọc Toàn

2023 1

18
Dạy học chủ đề STEM cho học sinh trung học cơ 

sở và trung học phổ thông

Nguyễn, Thanh Nga,Hoàng Phước 

Muội,Phùng, Việt Hải,Nguyễn 

Quang Linh,Nguyễn, Anh Dũng,Ngô, 

Trọng Tuệ 

Đại học Sư phạm 

Tp.HCM
2018 1

19
Dạy học Toán theo bối cảnh và năng lực toán học 

hóa
Nguyễn Thị Mai Thủy 2023 1

20 Di tích và danh thắng Việt Nam TS. Nguyễn Hoàng Thân 2023 1

21 Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam
Nguyễn, Ngọc Chinh,Nguyễn, Thanh 

Trường 
Nxb. Đà Nẵng 2019 1

22 Đánh giá giảng viên đại học Trần Xuân Bách 
Giáo dục Việt 

Nam
2016 1
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23 Đánh giá môi trường

PGS.TS. Võ Văn Minh (Chủ biên), 

ThS. Phạm Tài Minh, ThS. Đoạn Chí 

Cường, ThS. Dương Quang Hưng

2023 1

24
Đánh giá và quản lí hoạt động đánh giá trong 

giáo dục :

Nguyễn Đức Chính,Phạm Thị 

Nga,Trần Xuân Bách,Đào Thị Hoa 

Mai 

Giáo dục, 2017. 1

25 Đất Quảng trong lịch sử: Tư liệu và Nghiên cứu Lê Thị Mai 2023 1

26
Địa lí du lịch, cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển 

ở Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuệ - TS. Vũ 

Đình Hòa, ThS. Nguyễn Phú Thắng 2022 5

27 Độ đo và tích phân TS. Hoàng Nhật Quy 2023 1

28
Đổi mới giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ 

thông
Bùi, Việt Phú Giáo dục 2013 1

29
Đổi mới, cải cách giáo dục ở Việt Nam và nhân 

tố quản lý trong tiến trình đổi mới giáo dục

Đặng, Quốc Bảo,Bùi, Việt 

Phú,Phạm, Minh Giản,Phạm, Minh 

Xuân 

Thông tin và 

truyền thông
2017 1

30 Đường biên 2  Nxb. Đà Nẵng 2013 1

31

Environmental Sustainability and Education for 

Waste Management - Implications for Policy and 

Practice 

Winnie Wing Mui So - Cheuk Fai 

Chow - John Chi Kin Lee và nhóm 

tác giả (Kiều Thị Kính)

2023 1

32 English for Students of Mathematics TS. Chử Văn Tiệp 2023 1

33 Giải tích số
Chử, Văn Tiệp,Nguyễn, Thành 

Chung,Nguyễn Hoàng Thành 

Thông tin và 

Truyền thông
2022 50

34

Giáo dục STEM hướng dẫn thực hiện kế hoạch 

bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh trung học

Nguyễn Thanh Nga,Phùng, Việt 

Hải,Dương, Xuân Quý 

Đại học Sư phạm 

Tp.HCM
2021 1

35
Giáo trình biến đổi khí hậu và phòng chống thiên 

tai

Trần, Thị Ân,Lê, Ngọc Hành,Hoàng, 

Thị Diệu Hương,Nguyễn, Thị Kim 

Thoa 

Nxb Đà Nẵng 2020 5

36 Giáo trình các phương pháp phân tích hóa lý Bùi Xuân Vững 2023 1

37 Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật Phạm Anh Phương 2023 1

38 Giáo trình Cấu trúc và phổ Nguyễn Trần Nguyên Nxb. Đà Nẵng 2023 48

39 Giáo trình công nghệ sinh học thực vật Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần 2023 1

40
Giáo trình công tác xã hội với người nghiện ma 

túy, mại dâm, HIV/AIDS
Lê Thị Lâm 2023 1

41 Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh

42 Giáo trình cơ sở lý thuyết phạm trù và hàm tử Trương, Công Quỳnh NXB Đà Nẵng 2022 49

43
Giáo trình cơ sở toán học của việc dạy học toán 

tiểu học
Hoàng, Nam Hải Nxb Đà Nẵng 2021 1

44
Giáo trình chiến lược và chính sách phát triển 

giáo dục

Bùi, Việt Phú,Đặng, Bá 

Lãm,Nguyễn, Văn Đệ 
Giáo dục 2014 1

45 Giáo trình dao động và sóng Dụng Văn Lữ (Cb) 2023 1

46 Giáo trình đánh giá môi trường Võ Văn Minh 2023 1

47 Giáo trình độ đo và tích phân Hoàng Nhật Quy 2023 1

48 Giáo trình English for students of mathematics Chử Văn Tiệp 2023 1

49 Giáo trình giáo dục học

Trần, Xuân Bách,Hoàng, Thế 

Hải,Bùi, Văn Vân,Vũ, Minh 

Chiến,Lê, Thị Hiền,Lê, Thị 

Duyên,Lê, Thị Phương Dung 

Thông tin và 

truyền thông
2020 2

50 Giáo trình Giáo dục và truyền thông môi trường Kiều Thị Kính cb Nxb. Đà Nẵng 2023 48

51 Giáo trình hóa học vô cơ Đinh, Văn Tạc,Ngô, Thị Mỹ Bình Nxb. Đà Nẵng 2021 48

52 Giáo trình hóa phân tích Bùi, Xuân Vững Nxb. Đà Nẵng 2021 48

53 Giáo trình hóa phân tích công cụ Bùi, Xuân Vững NXB Đà Nẵng 2022 48

54 Giáo trình kiểm tra - đánh giá trong giáo dục Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Đà Nẵng 2011 1
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55 Giáo trình kỹ năng tham vấn học đường
Nguyễn, Thị Trâm Anh,Nguyễn, Thị 

Hằng Phương,Bùi, Thị Thanh Diệu 

Thông tin và 

truyền thông
2019 3

56 Giáo trình lập trình C/C++ cơ bản
Phạm, Anh Phương,Nguyễn, Hoàng 

Hải,Nguyễn, Thanh Tuấn 
Nxb. Đà Nẵng 2021 51

57 Giáo trình lịch sử triết học phương Tây
Dương, Đình Tùng,Đinh, Thị 

Phượng 
Nxb. Đà Nẵng 2021 48

58 Giáo trình logic học đại cương Dương, Đình Tùng Nxb. Đà Nẵng 2021 48

59 Giáo trình lý thuyết bài toán đặt không chỉnh Phạm, Quý Mười 
Thông tin và 

Truyền thông
2018 5

60 Giáo trình lý thuyết truyền thông Trần, Thị Hòa Nxb. Đà Nẵng 2021 48

61 Giáo trình nhiệt và động hóa học
Lê, Tự Hải,Mai, Văn Bảy,Vũ, Thị 

Duyên 
NXB Đà Nẵng 2022 48

62 Giáo trình pháp luật đại cương Nguyễn Văn Đông (cb) 2023 1

63 Giáo trình Pháp luật đại cương
PGS.TS. Lê Thị Châu - TS. Phạm 

Hoàng Linh - TS. Phan Thị Nhật Tài
2023 1

64
Giáo trình phát triển văn hóa nhà trường: lý luận 

và thực tiễn
Nguyễn Thị Trâm Anh (cb) 2023 1

65 Giáo trình Phương pháp dạy học sinh học Trương Thị Thanh Mai (cb) Nxb. Đà Nẵng 2023 48

66
Giáo trình phương pháp giáo dục giá trị sống và 

kĩ năng sống
Lê Thị Duyên (cb) 2023 1

67 Giáo trình sinh học trẻ em (lứa tuổi tiểu học) Nguyễn Công Thùy Trâm 2023 1

68 Giáo trình sinh lý thực vật và ứng dụng Nguyễn, Tấn Lê,Võ, Châu Tuấn Nxb Đà Nẵng 2021 48

69 Giáo trình tâm lý học sư phạm tiểu học Lê Mĩ Dung 2023 1

70
Giáo trình tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

T.1

Hồ, Trần Ngọc Oanh,Phạm, Thị Thu 

Hương,Nguyễn, Quang Ninh 
Khoa học xã hội 2021 1

71
Giáo trình tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

T.2

Lê, Đức Luận,Nguyễn, Quang 

Huy,Hồ, Trần Ngọc Oanh,Trần, Văn 

Sáng,Trần, Văn Sáng 

Khoa học xã hội 2022 1

72
Giáo trình tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

T.3

Nguyễn, Đăng Châu,Nguyễn, Thị 

Thùy Dung 
Khoa học xã hội 2021 1

73
Giáo trình tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

T.4

Nguyễn, Ngọc Chinh,Vũ, Thường 

Linh,Nguyễn, Ngọc Nhật Minh 
Khoa học xã hội 2022 1

74
Giáo trình tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

T.5
Trần, Văn Sáng,Trương, Thị Nhàn Khoa học xã hội 2021 1

75
Giáo trình tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

T.6

Trịnh, Quỳnh Đông Nghi,Bùi, Trọng 

Ngoãn 
Khoa học xã hội 2021 1

76 Giáo trình tĩnh hóa sinh 

Bùi, Xuân Đông,Nguyễn, Minh 

Lý,Nguyễn, Thị Bích Hằng,Phạm, 

Thị Mỹ,Lê, Vũ Khánh Trang 

Khoa học và kỹ 

thuật,
2019. 1

77 Giáo trình toán rời rạc Nguyễn Đình Lầu 2023 1

78 Giáo trình tối ưu phi tuyến Phạm Quý Mười 2023 1

79 Giáo trình tổng hợp hữu cơ Đỗ Thị Thúy Vân 2023 1

80
Giáo trình thí nghiệm vật lí ở trường trung học 

phổ thông

Phùng, Việt Hải,Lê, Thanh 

Huy,Nguyễn, Thanh Nga 
Đại học Sư phạm 2020 1

81 Giáo trình thi pháp văn học dân gian Lê Đức Luận 2023 1

82 Giáo trình Thực hành hóa hữu cơ Trần Đức Mạnh (cb) Nxb. Đà Nẵng 2023 48

83 Giáo trình Thực hành hóa phân tích Võ Thắng Nguyên (cb) Nxb. Đà Nẵng 2023 48

84 Giáo trình Triết học trong xu thế vận động của thời đại  Đinh Thị Phượng, Dương Đình Tùng cbNxb. Đà Nẵng 2023 48

85 Giáo trình vật lý đại cương Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh Nxb Đà Nẵng 2015 1

86 Hàm số một biến số thực TS. Nguyễn Hoàng Thành 2023 1

87
Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ bán 

dẫn thấp chiều 

Nguyễn Quang Báu và nhóm tác giả 

(Hoàng Đình Triển)
2023 1

88 Hệ thống bảo tàng và di tích ở Việt Nam Trần, Thị Mai An Nxb. Đà Nẵng 2021 50

89
Hoạt động chế tạo và quản lý sử dụng vũ khí 

dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802-1883

Trương, Anh Thuận,Nguyễn, Ngọc 

Đoàn 
Khoa học xã hội 2022 3

90 Hướng dẫn du lịch suốt tuyến Tô, Văn Hạnh,Phạm, Thị Chi Khoa học xã hội 2021 21
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91

Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chương trình 

mới ngữ văn và các môn khoa học xã hội ở 

trường THCS và THPT

Ngô, Minh Oanh,Nguyễn, Thanh 

Nga 

Đại học Sư phạm 

Tp.HCM
2021 50

92 Kiểm soát kim loại nặng trong đất bằng thực vật Võ Văn Minh Giáo dục 2014 1

93 Kiểm tra đánh giá trong giáo dục 
Nguyễn Công Khanh và nhóm tác giả 

(Lê Mỹ Dung)
2023 1

94
Kỹ năng tư vấn của cố vấn học tập trong các 

trường đại học - Lý thuyết và thực tiễn
Nguyễn Thị Hằng Phương 2023 1

95
Khâm thiên giám triều Nguyễn giai đoạn 1802-

1883
Trương, Anh Thuận Khoa học xã hội 2022 3

96 Khoa học môi trường đại cương

Võ Văn Minh,Đoạn Chí 

Cường,Nguyễn Văn Khánh,Kiều Thị 

Kính 

Giáo dục 2014 1

97

Không một xu để cống nạp - vụ bê bối XYZ và 

cuộc khủng hoảng ngoại giao Pháp-Mỹ (1798-

1800)

Nguyễn, Văn Sang,Lưu, 

Trang,Nguyễn, Thị Kim Tiến,Phan, 

Trương Hoàng My,Nguyễn, Thị 

Hồng Yến,Phan, Nguyễn Huy Chinh 

Tri thức, 2022 3

98 Khung nhìn thực: Lý thuyết và triển khai Nguyễn Trần Quốc Vinh 2023 1

99 Lãnh đạo - quản lý- quản trị
Đặng, Quốc Bảo,Trần, Xuân 

Bách,Ngô, Thanh Hương 

Thông tin và 

truyền thông
2021 1

100 Lịch sử các tư tưởng giáo dục Bùi, Việt Phú 
Thông tin và 

truyền thông
2019 1

101
Lưỡng cư và bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên 

Sơn Trà

Phan, Thị Hoa,Đinh, Thị Phương 

Anh,Nguyễn, Lân Hùng Sơn,Lê, 

Trung Dũng 

Khoa học tự nhiên 

và công nghệ
2021 21

102
Lý thuyết và thực hành liệu pháp Dohsa-Hou 

trong trị liệu tâm lý trẻ khuyết tật
Yoshikawa, Yoshimi,Lê, Quang Sơn 100

103 Một số góc nhìn về phát triển và quản lí giáo dục Đặng Quốc Bảo,Bùi Việt Phú Giáo dục 2013 1

104 Một số vấn đề lý luận CNXH khoa học trong giai đoạn hiện nayVương Thị Bích Thủy Nxb. Đà Nẵng 2023 48

105
Năng lực nghề nghiệp giảng viên đại học sư 

phạm: lý luận và thực tiễn

Đào Thị Oanh và nhóm tác giả (Lê 

Mỹ Dung)
2023 1

106 Nhập môn lí thuyết xác suất và thống kê toán Trần, Diên Hiển,Vũ, Viết Yên 
Giáo dục ; Đại 

Học Sư Phạm
2007 30

107 Nhật Bản - Từ mỹ học đến văn chương / Nguyễn, Phương Khánh 
Đại học Quốc gia 

Hà Nội,
2018. 2

108 Nhiệt học TS. Đinh Thanh Khẩn 2023

109 Nhiệt học
Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh,Lê, 

Thanh Huy 
Giáo dục 2019 1

110 Những gương mặt giáo sư Việt Nam  Thanh Niên 2017 2

111
Poverty and Development: Problems and 

Prospects

Michal Apollo, Pahlaj Moolio , 

Trương Văn Cảnh
2022 1

112 Pháp luật đại cương

TS. Nguyễn Văn Đông (Chủ biên),

TS. Phan Thị Nhật Tài,

ThS. Nguyễn Thị Hoài Thương,

ThS. Nguyễn Thị Kim Tiến,

ThS. Trần Phan Hiếu

2023 1

113
Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Thanh Tưởng 

Thông tin và 

Truyền thông,
2018. 4

114
Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho 

học sinh trung học phổ thông
Lê, Thị Duyên 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2022 1

115
Phát triển văn hóa nhà trường: Lý luận và thực 

tiễn

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh (Chủ 

biên),

PGS.TS. Lê Quang Sơn, 

PGS.TS. Trần Xuân Bách

2023 1

4



116
Phân loại và giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lí 

lớp 12 theo hướng phát triển năng lực học sinh

Trần, Văn Hưng,Đoàn, Văn 

Lượng,Dương, Văn Đồng,Lê, Thanh 

Huy,Phạm, Thị Bá Linh 

Đại học sư phạm 2018 1

117
Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng (1820-1840) 

:
Nguyễn, Duy Phương 

Thông tin và 

truyền thông,
2018. 2

118 Phật hoàng Trần Nhân Tông Lê, Cung,Trần, Thuận 
Nxb Tổng hợp 

Tp.HCM
2019 3

119
Phong cách làm việc Hồ Chí Minh và giá trị vận 

dụng hiện nay

Lê, Nguyên Tịnh,Hồ, Thanh Hải,Lê, 

Đức Thọ 
Đại học Huế 2021 2

120 Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh
Lê, Thị Ngọc Hoa,Hồ, Thanh 

Hải,Tống, Kim Đồng,Hồ, Thị Luyên 
Đại học Huế 2020 1

121 Phố cảng Đà Nẵng (từ 1802 đến 1860) Lưu, Trang Nxb. Đà Nẵng 2022 1

122
Phương pháp giáo dục giá trị sống và kỹ năng 

sống

TS. Lê Thị Duyên (Chủ biên), 

PGS.TS. Trần Xuân Bách, ThS. 

GVC. Bùi Văn Vân, TS. Nguyễn Thị 

Trâm Anh, TS. Bùi Thị Thanh Diệu

2023 1

123 Phương pháp phần tử hữu hạn Phạm, Quý Mười,Phan, Đức Tuấn 
Thông tin và 

Truyền thông
2016 6

124 Phương trình vi phân TS. Lê Hải Trung 2023

125
Quan hệ Anh - Mỹ từ học thuyết Monroe đến 

chiến tranh Mỹ-Mexico (1823-1846)
Nguyễn, Văn Sang Thế giới 2021 3

126 Quản lí chất lượng trong giáo dục
Nguyễn Đức Chính,Trần, Xuân 

Bách,Trần, Thị Thanh Phương 

Giáo dục Việt 

Nam
2016 1

127 Quản lí chất lượng trong giáo dục
Nguyễn, Đức Chính,Trần, Xuân 

Bách,Trần, Thị Thanh Phương 
Giáo dục 2017 1

128
Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành 

giáo dục đào tạo

Trần Xuân Bách,Bùi Việt Phú,Lê 

Quang Sơn 

Giáo dục Việt 

Nam
2016 1

129

Quản lý rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu - Kinh nghiệm thực tiễn tại thành phố Đà 

Nẵng 

Trương Phước Minh - Trần Thị Ân - 

Nguyễn Vĩnh Long 
2023 1

130
Quản trị tài chính và cơ sở vật chất thiết bị - công 

nghệ trong giáo dục (GT sau đại học)
Bùi Việt Phú 2023 1

131 Sinh lý học dinh dưỡng ở thực vật
Nguyễn, Như Khanh,Cao, Phi 

Bằng,Nguyễn, Tấn Lê 
Giáo dục 2020 3

132 Sinh lý học trẻ em (Lứa tuổi Tiểu học) TS. Nguyễn Công Thùy Trâm 2023 1

133 Sinh thái môi trường

Võ, Văn Minh,Trịnh, Đăng 

Mậu,Trần, Nguyễn Quỳnh 

Anh,Nguyễn, Thị Tường Vi 

Thông tin và 

Truyền thông
2019 4

134
Sổ tay quản trị nhà trường phổ thông hướng tới 

phát triển năng lực học sinh

Đặng, Xuân Hải,Nguyễn Vinh 

Hiển,Trần Xuân Bách 

Thông tin và 

truyền thông
2020 2

135
Sustainable Development and Disaster Risk 

Reduction 

Juha I. Uitto - Rajib Shaw và nhóm 

tác giả (Kiều Thị Kính)
2023 1

136
Sử dụng tranh biếm hoạ trong dạy học lịch sử ở 

trường phổ thông

Nguyễn, Văn Ninh,Dương, Tấn 

Giàu,Lê, Thị Huyền 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2019 30

137
Tác động của chương trình giáo dục sức khỏe tâm 

thần đến nhận thức của giáo viên và học sinh

Bùi, Thị Thanh Diệu,Lê, Quang 

Sơn,Trần, Thành Nam 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội
2022 1

138

Tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục 

trải nghiệm thiên nhiên cho học sinh khối trung 

học cơ sở, thành phố Đà Nẵng

TS. Kiều Thị Kính, TS. Trần Thị Gái, 

ThS. Nguyễn Thị Tịnh, ThS. Ngô Thị 

Hoàng Vân

2023 1

139 Tảo xoắn bảo vệ sức khỏe và Trái đất Võ, Văn Minh TT&TT 2020 2

140 Tâm lý học sư phạm tiểu học
TS. Lê Mỹ Dung (Chủ biên),

ThS. Nguyễn Thị Phương Trang
1

141 Tiếng Việt cao cấp Lê, Văn Tấn ĐHQG Hà Nội 2021 3

142 Tiếng Việt thực hành Nguyễn Quang Ninh,Đào Ngọc Giáo dục 2008 60

143
Tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng truyền 

thống và biến đổi
Lê, Thị Thu Hiền Khoa học xã hội 2021 3

5



144
Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam (1945-

1975)

Lê, Cung, Lê, Thành Nam, Hồ, Hải 

Hưng, Nguyễn, Minh Phương, 

Nguyễn, Trung Triều 

Nxb Tổng hợp 

Tp.HCM
2018 3

145 Toán rời rạc
TS. Nguyễn Đình Lầu (Chủ biên),

TS. Phạm Anh Phương
2023 1

146
Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển 

đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn 

PGS.TS. Lưu Trang, TS. Nguyễn 

Duy Phương, TS. Trương Anh Thuận
2023 1

147
Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ Tu ở 

huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế
Trần Thị Mai An Chính trị Quốc gia 2014 2

148 Tối ưu phi tuyến TS. Phạm Quý Mười 2023 1

149
Tổng hợp các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp 

điện hoá
PGS.TS. Lê Tự Hải 2023 1

150 Tổng hợp hữu cơ
TS. Đỗ Thị Thúy Vân (Chủ biên),

TS.Trần Đức Mạnh
2023 1

151 Tư duy sinh thái và tương lai học Võ, Văn Minh TT&TT 2020 1

152
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác 

giáo dục thanh niên

Nguyễn, Duy Quý,Lê, Thị Ngọc 

Hoa,Nguyễn, Thị Oanh,Đào, Như 

Nguyệt 

Đại học Huế 2020 6

153
The Political Economy of Education Reforms in 

Vietnam

Nguyễn Minh Quang - James 

Albright và nhóm tác giả (Kiều Thị 

Kính)

2023 1

154

Thiên chúa giáo và khoa học kĩ thuật phương 

Tây trong xã hội Việt Nam - Trung Quốc thế kỉ 

XVI-XVIII

Trương Anh Thuận 2023 1

155
Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề STEM cho 

học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Nguyễn, Thanh Nga,Phùng, Việt 

Hải,Nguyễn Quang Linh,Hoàng 

Phước Muội 

Đại học Sư phạm 

Tp.HCM
2018 1

156 Thơ chân dung ảo Lê Hưng Tiến 1

157
Thủ công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng (1802-

1885)
Nguyễn, Minh Phương Khoa học xã hội 2020 3

158 Thực hành hóa đại cương TS. Vũ Thị Duyên 2023 1

159 Thực hành hóa phân tích

TS. Võ Thắng Nguyên (Chủ biên),

ThS. Lê Thị Tuyết Anh, 

TS. Nguyễn Tiên Hoàng, 

ThS. Nguyễn Thị Hường.

2023 1

160
Trầm cảm ở người cao tuổi và mô hình hỗ trợ tâm 

lý từ cộng đồng
Nguyễn Thị Trâm Anh 2023 1

161 Triết học trong xu thế vận động của thời đại  
TS. Đinh Thị Phượng - TS. Dương 

Đình Tùng (Đồng chủ biên)
2023 1

162 Văn hóa công nghiệp: lý luận và thực tiễn
Đào Thị Oanh và nhóm tác giả (Lê 

Mỹ Dung)
2023 1

163 Văn hoá làng xã Việt Nam TS. Lê Thị Thu Hiền 2023 1

164 Xã hội học đại cương TS. Hà Văn Hoàng 2023 1

165

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 

cơ sở thành phố Đà Nẵng hiện nay theo tư tưởng 

Hồ Chí Minh

Phạm, Văn Hòa Nxb. Đà Nẵng 2020 6

166 Доступность высшего образования Фурсов, Валетина,Ха Ван Хоанг 
Lap Lambert 

Academic Pub.
2019 1

167
Доступность высшего образования в 

российском и вьетнамском обществах
Ха Ван Хоанг,Фурсов, Валетина В. 

Изд-во Казан. ун-

та
2019 1

168 Научный поиск в современном мире  Излательство Перо 2013 1

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2023
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